
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VIII - KHOA PHẬT HỌC TỪ XA
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1; MÔN : CỔ NGỮ PĀḶI 1

MÃ MÔN: PALI101; MÃ LỚP: 208.TX.PALI101.1.2
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ HIẾU LIÊN

THỜI GIAN THI: 09H00 - 10H30; CHỦ NHẬT NGÀY 12/03/2023 ; GIẢNG ĐƯỜNG - TĐ. TRUNG HẬU

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2220000030 Đô Thị Kim Liên TN. Vạn Hương    

2 2220000166 Nguyễn Văn Thọ T. Thiện Đăng    

3 2220000211 Đặng Thị Dần TN. Diệu Đăng    

4 2220000232 Lê Thị Thái Hoa TN. Chúc Liên Hương    

5 2220000244 Bùi Thị Hường TN. Viên Minh    

6 2220000314 Đỗ Văn Cường Tâm Đức    

7 2220000319 Lê Quốc Đạt Đức Thành    

8 2220000329 Hoàng Anh Dũng    

9 2220000344 Chu Thị Phương Hoa Diệu An    

10 2220000348 Trần Ngọc Hòa    

11 2220000349 Nguyễn Thị Hòa Diệu Âm Tịnh Hòa    

12 2220000376 Vũ Thị Loan Từ Hòa    

13 2220000389 Vũ Huyền My Diệu Huyền    

14 2220000391 Đinh Hoài Nam Chánh Đức Hiếu    

15 2220000393 Nguyễn Ngọc Nga Bảo Tâm    

16 2220000425 Phạm Kim Quyên Diệu Cát Tường    

17 2220000469 Nguyễn Thanh Tùng    

18 2220000481 Nguyễn Thị Hồng Vững Giác Diệu Chúc    

19 2220000502 Bùi Thị Kim Anh Chưa Có    

20 2220000504 Trần Minh Khoẻ T. Minh Huệ    

TỔNG BÀI THI:
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